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BÁO CÁO

Kết quả rà soát các quy định pháp luật 

về tố cáo và giải quyết tố cáo
    
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo. Trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức rà soát các quy định pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo, cụ thể như sau:
I. Hệ thống văn bản pháp luật

Ngày 11 tháng 11 năm 2011, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật tố cáo gồm 08 chương, 50 điều. Luật tố cáo đã thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc đảm bảo phát huy dân chủ; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. 

Để thi hành tố cáo, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo và một số Nghị định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong một số lĩnh vực. Các bộ, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật (Danh mục cụ thể các văn bản kèm theo tại Phụ lục). 
II. Nội dung, kết quả rà soát các quy định pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo
1. Về chủ thể tố cáo, đối tượng tố cáo
a) Về chủ thể có quyền tố cáo
Khoản 1 Điều 2 Luật tố cáo quy định: Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Như vậy theo quy định này thì chủ thể có quyền tố cáo là “công dân”. Mặc dù khoản 1 Điều 3 của Luật về áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo cũng có quy định “Việc tố cáo của cá nhân nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được áp dụng theo quy định của Luật này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác”. Tuy nhiên hiện nay, theo quy định tại Điều 30 Hiến pháp năm 2013 thì “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Như vậy, theo quy định của Hiến pháp thì chủ thể có quyền tố cáo đã được mở rộng hơn, không chỉ có công dân mà là “mọi người”. Vì vậy, Luật tố cáo cần có sự sửa đổi về chủ thể có quyền tố cáo để đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp; đảm bảo quyền dân chủ, bình đẳng của các cá nhân, công dân trước pháp luật.
* Quy định về chủ thể có quyền tố cáo trong một số lĩnh vực

- Trong lĩnh vực tố tụng hình sự: Điều 478 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định: Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
- Trong lĩnh vực tố tụng dân sự: Điều 509 Bộ luật tố tụng dân sự quy định: Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Như vậy, theo các quy định này, chủ thể có quyền tố cáo cũng được mở rộng hơn so với Luật tố cáo (không chỉ là “công dân” mà là “cá nhân”).

b) Về đối tượng của tố cáo
Đối tượng của tố cáo theo phạm vi điều chỉnh của Luật tố cáo hiện nay bao gồm: hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. 

Luật tố cáo giải thích về hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chưa rõ, chưa cụ thể, do đó còn tình trạng hiểu nhầm về vấn đề này, dẫn đến việc xác định sai thẩm quyền giải quyết tố cáo
2. Về hình thức tố cáo

- Hình thức tố cáo: Hiện nay theo quy định của Luật tố cáo, việc tố cáo được thực hiện bằng 02 hình thức đó là đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp. Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc người tiếp nhận ghi lại việc tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện để trình bày nội dung tố cáo. (Điều 19)
Tuy nhiên theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng hiện nay, hình thức tố cáo được mở rộng hơn, không chỉ giới hạn bằng 02 hình thức như quy định của Luật tố cáo. Cụ thể, Luật PCTN quy định: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, tố cáo qua điện thoại, tố cáo qua mạng thông tin điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. (Khoản 1 Điều 65)
Sự khác nhau trong quy định về hình thức tố cáo giữa các Luật này thực tiễn đôi khi gây khó khăn, lúng túng cho cả người tố cáo và người tiếp nhận, giải quyết tố cáo bởi có những vụ việc tố cáo, bước đầu chưa thể xác định được là tố cáo hành vi vi phạm pháp luật nói chung hay tố cáo hành vi tham nhũng. Việc Luật tố cáo quy định chỉ có 02 hình thức tố cáo cũng chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật và trong nhiều trường hợp có thể sẽ không kịp thời xử lý các hành vi vi phạm. 

- Về việc xem xét, giải quyết đối với những đơn tố cáo không ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo (tố cáo nặc danh): Theo quy định tại Điều 19 Luật tố cáo, trong cả 02 hình thức tố cáo, người tố cáo đều phải ký tên hoặc điểm chỉ. Như vậy, Luật chưa thừa nhận đối với những đơn tố cáo không ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo (tố cáo nặc danh). Trong khi đó, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN quy định: Đối với những tố cáo không rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo nhưng nội dung tố cáo rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nghiên cứu, tham khảo thông tin được cung cấp để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng (Khoản 4 Điều 55).
Như vậy, các quy định nêu trên còn có sự không thống nhất trong việc tiếp nhận và xử lý đối với tố cáo nặc danh. Trong khi cơ chế bảo vệ người tố cáo trên thực tế còn khó khăn và chưa hiệu quả, người tố cáo còn e ngại, sợ bị trù dập, trả thù khi tố cáo các các hành vi vi phạm pháp luật thì việc không quy định xem xét tố cáo nặc danh sẽ dẫn đến tình trạng nhiều trường hợp bỏ lọt các hành vi vi phạm pháp luật. Điều này cần được xem xét trong quá trình sửa đổi Luật tố cáo.

3. Về thẩm quyền giải quyết tố cáo

Qua rà soát cho thấy, Luật tố cáo đã có phân tách về thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ (từ Điều 12 đến Điều 17) và tố cáo hành vi vi phạm trong các lĩnh vực của quản lý nhà nước (Điều 21). Tuy nhiên, sự phân định này chưa thực sự rõ ràng nên dẫn đến nhầm lẫn, không thống nhất và xác định sai thẩm quyền giải quyết tố cáo trong thực tiễn. Có nhiều trường hợp, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ nhưng lại vận dụng nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết trong tố cáo hành vi vi phạm trong các lĩnh vực của quản lý nhà nước. Luật cũng chưa xem xét một cách toàn diện về đặc thù của hai loại tố cáo này để đưa ra trình tự, thủ tục và các yêu cầu phù hợp trong quá trình giải quyết. 
Tại khoản 1 Điều 12 Luật tố cáo quy định: “Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết”. Tuy nhiên, trong thực tế, việc hiểu và áp dụng quy định để xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo còn chưa thống nhất. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo được xác định tại thời điểm có tố cáo hay tại thời điểm hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo xảy ra. Điều này rất quan trọng trong việc xác định thẩm quyền giải quyết trong một số trường hợp đặc biệt như: trường hợp người bị tố cáo đã chuyển công tác; cơ quan, đơn vị làm việc của người bị tố cáo đã giải thể hoặc tố cáo đối với cán bộ, công chức đã về hưu nhưng hành vi vi phạm bị tố cáo lại xảy ra lúc đương nhiệm; hoặc trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức tại thời điểm người đó giữ chức vụ thấp, nhưng tại thời điểm tố cáo, người này đã giữ chức vụ cao hơn…  
Luật tố cáo cũng chưa quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với tổ chức vi phạm (VD: thẩm quyền giải quyết tố cáo trong trường hợp công dân tố cáo UBND huyện có các sai phạm trong việc thu hồi đất) hoặc việc giải quyết tố cáo liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức. Do đó, cũng gây khó khăn trên thực tế trong việc giải quyết tố cáo trong trường hợp này.
* Thẩm quyền giải quyết tố cáo trong một số lĩnh vực:

- Trong lĩnh vực tố tụng hình sự: thẩm quyền giải quyết tố cáo được quy định như sau (Khoản 1 Điều 481 Bộ luật Tố tụng hình sự ):

“Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào thì người đứng đầu cơ quan đó có thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp người bị tố cáo là Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát thì Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp người bị tố cáo là Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu có thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp người bị tố cáo là Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương có thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp người bị tố cáo là Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền giải quyết.

Tố cáo hành vi tố tụng của người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra do Viện kiểm sát thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra có thẩm quyền xem xét, giải quyết”.
Như vậy, thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực tố tụng hình sự có điểm khác biệt so với Luật tố cáo: Bộ luật Tố tụng hình sự không phân tách riêng trường hợp tố cáo cấp phó của người đứng đầu, theo đó, thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với người này vẫn do người đứng đầu cơ quan đó giải quyết (trong khi đó theo quy định của Luật tố cáo thì thẩm quyền này thuộc người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp).

- Trong lĩnh vực tố tụng dân sự: Điều 512 Bộ luật TTDS quy định: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc cơ quan có thẩm quyền nào thì người đứng đầu cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp người bị tố cáo là Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát thì Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết.

Như vậy, về cơ bản, thẩm quyền giải quyết tố cáo trong lĩnh vực tố tụng dân sự áp dụng theo nguyên tắc xác định thẩm quyền của Luật tố cáo.

- Trong lĩnh vực lao động, dạy nghề, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: việc tố cáo hành vi vi phạm phạm trong lĩnh vực này được quy định cụ thể tại Nghị định số 119/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là Nghị định 119). cụ thể như sau:

Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về lao động, dạy nghề, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.(Điều 39)
Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (Điều 40)
Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về dạy nghề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (Điều 41)
Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, dạy nghề, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (Điều 42)

Trong khi đó, Khoản 1 Điều 31 Luật tố cáo quy định: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý được giao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.


Như vậy, nếu theo nguyên tắc xác định thẩm quyền này của Luật tố cáo thì quy định như tại Nghị định 119 là chưa phù hợp. Điều này cũng xuất phát từ nguyên nhân như đã nêu ở trên đó là cách xác định thẩm quyền như quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật tố cáo chưa rõ ràng, có thể hiểu và vận dụng theo nhiều cách khác nhau: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết có thể được hiểu là người đứng đầu cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết; trong khi đó quy định Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý được giao, lại mâu thuẫn với chính quy định trên vì cùng một hành vi vi phạm, có thể có nhiều chức danh có thẩm quyền xử phạt.
4. Về trình tự thủ tục giải quyết tố cáo
a) Về giữ bí mật thông tin người tố cáo
 Theo quy định thì các cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin về người tố cáo. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các cơ quan sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện khi tiếp nhận, xử lý, xác minh, giải quyết, công khai kết luận nội dung tố cáo...Vì vậy trong thời gian tới cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn để giúp cơ quan có thẩm quyền thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả.
b) Về vấn đề nhiều người tố cáo về cùng một nội dung
 Trên thực tế, có tình trạng trong đơn chỉ có một số người ký tên đồng thời là người đại diện. Người được giao thụ lý tố cáo mời các công dân có tên trong đơn đến làm việc theo quy định nhưng công dân không đến (kể cả đề nghị cơ quan công an phối hợp nhưng vẫn không đến), vì lý do đã cử người đại diện, họ không cần đến làm việc với cơ quan có thẩm quyền. Việc làm này gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan nhà nước trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc. Trong trường hợp này cán bộ thụ lý tố cáo và giải quyết tố cáo cần quán triệt và giải thích với người tố cáo là mặc dù những người tố cáo đã cử người đại diện để làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng những người tố cáo vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ của người tố cáo thông thường khi làm việc với người có trách nhiệm.
c) Về công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo
Trong việc giải quyết tố cáo, cơ quan có thẩm quyền còn lúng túng khi công khai kết luận nội dung tố cáo có liên quan đến người cố tình tố cáo sai sự thật, trong trường hợp này có cần thiết phải giữ bí mật họ, tên, địa chỉ và những thông tin khác về người tố cáo sai sự thật hay không? Trong khi đó pháp luật lại quy định phải giữ bí mật cho người tố cáo. Bên cạnh đó có không ít cơ quan băn khoăn, lúng túng trong việc xử lý đối với người tố cáo sai sự thật. Mặc dù Luật tố cáo có quy định về việc nghiêm cấm nhưng lại không có hướng dẫn về việc xử lý đối với trường hợp tố cáo sai sự thật.  
d) Về thời hạn giải quyết tố cáo
Điều 21 Luật tố cáo quy định về thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.
Tuy nhiên, thực tế có tố cáo nội dung phức tạp, phải xác minh tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, do đó việc giải quyết tố cáo theo đúng thời hạn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, nhiều địa phương cho rằng có không ít tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật đã diễn ra từ lâu, không còn tính nguy hiểm cho xã hội nhưng có cơ quan nhà nước vẫn thụ lý và xem xét, giải quyết. Điều này gây tốn kém, lãng phí không cần thiết, do vậy, cần nghiên cứu có quy định về thời hiệu tố cáo hành vi vi phạm pháp luật (chưa phải là tội phạm) trong lĩnh vực hành chính để phù hợp với pháp luật hình sự và pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
* Quy định về thời hạn giải quyết tố cáo trong một số lĩnh vực:

- Trong lĩnh vực tố tụng hình sự, thời hạn giải quyết tố cáo cũng có điểm khác biệt, theo đó: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày. Tố cáo liên quan đến hành vi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố phải được Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được tố cáo. Trường hợp phải xác minh thêm thì thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo. (Khoản 3, 4 Điều 481 Bộ luật TTHS)
- Trong lĩnh vực tố tụng dân sự: Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 02 tháng, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể dài hơn, nhưng không quá 03 tháng (Điều 512).

e) Về giải quyết tố cáo tiếp và xử lý vụ việc tố cáo do khiếu nại không đạt mục đích

Điểm b khoản 2 Điều 27 Luật tố cáo quy định: “Trường hợp việc giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp là đúng pháp luật thì không giải quyết lại, đồng thời thông báo cho người tố cáo về việc không giải quyết lại và yêu cầu họ chấm dứt việc tố cáo”. Tuy nhiên, nếu không tiến kiểm tra, xác minh thì không thể kết luận việc giải quyết của người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp là đúng hay không đúng pháp luật. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh thì theo quy định, Thủ trưởng cơ quan cấp trên phải thụ lý giải quyết. Do đó, quy định này là chưa phù hợp với thực tiễn giải quyết tố cáo.

 Luật tố cáo quy định chưa đầy đủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong việc tố cáo tiếp và giải quyết các vụ việc tố cáo chuyển hóa từ vụ việc khiếu nại trước đó khi người khiếu nại không đồng tình với  kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan quản lý nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan quản lý nhà nước. Đây là nguyên nhân làm phát sinh các vụ việc tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong thời gian qua chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để, chưa dứt điểm.
5. Về bảo vệ người tố cáo

Việc bảo vệ người tố cáo đã được Luật tố cáo và Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định khá cụ thể và chi tiết. Tuy nhiên, qua thực tiễn tiếp nhận, giải quyết đơn tố cáo có liên quan đến hành vi tham nhũng cho thấy, người tố cáo chưa thật sự yên tâm về các biện pháp bảo vệ của nhà nước, chưa mạnh dạn, trực diện đấu tranh với hành vi tham nhũng. Bên cạnh đó có không ít quy định pháp luật còn chung chung, khó định xác định trong triển khai áp dụng. Ngoài ra, chưa có quy định cụ thể về việc phối hợp giữa các cơ quan trong việc bảo vệ người tố cáo, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, kinh phí cho việc tổ chức, thực hiện, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc các quy định về việc bảo vệ người tố cáo chưa thật sự đi vào cuộc sống, chưa thực chất để người tố cáo yên tâm về việc được bảo vệ. 

6. Về xử lý đối với các hành vi vi phạm Luật tố cáo

Luật tố cáo chưa đảm bảo được hài hòa giữa mục tiêu thông qua giải quyết tố cáo để phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật với mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi bị vu khống, vu cáo; khuyến khích người dân chủ động, tích cực phát hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tố cáo sai sự thật...
Luật tố cáo chưa quy định các chế tài xử lý cụ thể đối với các hành vi vi phạm pháp luật tố cáo bao gồm: hành vi vi phạm của người tố cáo, người giải quyết tố cáo, người được giao nhiệm vụ kiểm tra xác minh và những người có liên quan. Điều này dẫn đến việc thi hành Luật tố cáo chưa nghiêm, làm giảm hiệu quả của công tác phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật. 
7. Tố giác, tin báo tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (TTHS)

Theo quy định của Bộ luật TTHS, Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền;  Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng. (Điều 144)

Theo quy định về việc áp dụng pháp luật tại Điều 3 Luật tố cáo, việc tố giác và tin báo về tội phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Cụ thể, Bộ luật TTHS quy định như sau:

a) Về chủ thể: cá nhân có quyền tố giác tội phạm; còn tin báo tội có thể do cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc phương tiện thông tin đại chúng cung cấp.
b) Về hình thức tố giác, tin báo tội phạm: có thể bằng lời hoặc bằng văn bản (khoản 4 Điều 144). Đồng thời Khoản 1 Điều 146 Bộ luật quy định: Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 145 của Bộ luật này phải lập biên bản tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp nhận; có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc tiếp nhận.Trường hợp tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gửi qua dịch vụ bưu chính, điện thoại hoặc qua phương tiện thông tin khác thì ghi vào sổ tiếp nhận.

Như vậy, hình thức tố giác, tin báo tội phạm được mở rộng hơn nhiều so với quy định về hình thức tố cáo của Luật tố cáo: có thể thông qua các hình thức: trực tiếp, bằng văn bản, qua điện thoại, qua dịch vụ bưu chính, qua phương tiện thông tin đại chúng khác…Quy định này nhằm tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, cơ quan, tổ chức, khuyến khích họ tham gia góp phần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. 
c) Thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: được thực hiện theo quy định tại Điều 145 Bộ luật TTHS, cụ thể:
- Thẩm quyền tiếp nhận bao gồm: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.
- Thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố bao gồm: (1) Cơ quan điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền điều tra của mình;(2) Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình; (3) Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục.

d) Thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được quy định cụ thể tại Điều 146 Bộ luật TTHS

e) Thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, được quy định tại Điều 147 Bộ luật, cụ thể như sau:

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định:

- Quyết định khởi tố vụ án hình sự;

-  Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;

- Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng.

Như vậy, có thể thấy rằng việc tiếp nhận, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được quy định rút ngắn hơn so với  thời hạn, trình tự giải quyết của Luật tố cáo nhằm  đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

III. Một số kiến nghị, đề xuất qua rà soát.

Qua rà soát quy định pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo, Thanh tra Chính phủ kiến nghị một số vấn đề sau đây:
1.Về phạm vi điều chỉnh: Luật tố cáo cần bổ sung một số nguyên tắc về giải quyết tố cáo trong các lĩnh vực, làm cơ sở cho các luật chuyên ngành quy định cụ thể về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với các loại tố cáo, tránh tình trạng áp dụng chung một quy trình để giải quyết cho từng loại tố cáo. 

2. Về chủ thể có quyền tố cáo: sửa đổi quy định về chủ thể có quyền tố cáo cho phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013.
3. Về hình thức tố cáo: Nghiên cứu mở rộng các hình thức tố cáo: tố cáo bằng đơn, tố cáo trực tiếp, tố cáo bằng điện thoại, tố cáo bằng thông điệp dữ liệu (fax, email…) đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng; Nghiên cứu xem xét giải quyết đối với tố cáo không có họ tên, địa chỉ, chứ ký của người tố cáo nhưng người tố cáo cung cấp được các thông tin, bằng chứng rõ ràng, có cơ sở để kiểm tra, xác minh vụ việc. 

4. Về thẩm quyền giải quyết tố cáo:
- Phân định rõ thẩm quyền giải quyết đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ và thẩm quyền giải quyết trong tố cáo hành vi vi phạm trong các lĩnh vực của quản lý nhà nước; xem xét một cách toàn diện về đặc thù của hai loại tố cáo này để đưa ra trình tự, thủ tục và các yêu cầu phù hợp trong quá trình giải quyết. Sửa đổi nguyên tắc xác định thẩm quyền tại khoản 1 Điều 31 cho phù hợp, tránh việc hiểu và vận dụng không thống nhất. 
- Bổ sung quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với tổ chức.
- Nghiên cứu xem xét giải quyết tố cáo trường hợp liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan. 

- Bổ sung quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các trường hợp người bị tố cáo đã chuyển công tác khác, giữ chức vụ cao hơn hoặc đã nghỉ hưu.

5. Về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo

 - Quy định cụ thể hơn về tố cáo tiếp và giải quyết tố cáo tiếp, tố cáo do khiếu nại không đạt mục đích: thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết.

- Hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, đảm bảo tính đặc thù của loại hành vi vi phạm này. 

6. Về bảo vệ người tố cáo

- Quy định cụ thể hơn trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ người tố cáo; nguyên tắc bảo vệ người tố cáo, trình tự bảo vệ người tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được bảo vệ; bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo; bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác, làm việc, tại nơi cư trú; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người tố cáo. 

- Quy định cụ thể hơn về việc giữ bí mật thông tin cho người tố cáo trong các giai đoạn thụ lý, giải quyết vụ việc tố cáo. 

-  Hoàn thiện quy định về việc bảo vệ người cung cấp thông tin về vụ việc vi phạm pháp luật (hiện tại pháp luật chưa quy định về các biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin) nhằm tạo điều kiện để người dân, cán bộ, công chức, viên chức mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những hành vi tham nhũng, nâng cao hiệu quả chủ động phát hiện tham nhũng trong nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
7. Về thi hành quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật:Luật tố cáo cần bổ sung quy định đầy đủ hơn về việc tổ chức thi hành quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, làm cơ sở để Chính phủ hướng dẫn thi hành. 

8. Về chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm

Quy định cụ thể các chế tài đối với các hành vi vi phạm luật tố cáo (của người giải quyết tố cáo, của người tố cáo, của những người có liên quan khác) để có cơ sở xem xét, xử lý.

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát quy định pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo./.
                                                                                THANH TRA CHÍNH PHỦ
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